	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:  
Tên tiếng Việt:  TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ - CÔNG NGHIỆP +ĐA
           Tên tiếng Anh: Surveying with industrial and civil building  
Mã số học phần: 7050112
Số tín chỉ học phần: 3 (2.5 0.5 6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 38; Bài tập: 0; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 7; Tự học: 90.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Quang Thắng
	PGS.TS
	0501-02
	mdathang@gmail.com

	2
	Trần Viết Tuấn
	PGS.TS
	0501-04
	tranviettuantdct@gmail.com

	3
	Lê Đức Tình
	[bookmark: _GoBack]PGS.TS
	0501-10
	tinhtdct@gmail.com

	4
	Đinh Thị Lệ Hà
	TS
	0501-08
	dinhleha77humg@gmail.com


     2.2. Bộ môn: Trắc địa công trình
     2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Cơ sở trắc địa công trình (40501270)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát thiết kế công trình công nghiệp.
4.1.2. Công tác trắc địa trong giai đoạn thi công công trình công nghiệp: bố trí phần móng công trình; bố trí lắp đặt các kết cấu xây dựng và thiết bị kỹ thuật.
4.1.3. Công tác trắc địa trong khảo sát thiết kế, quy hoạch và xây dựng thành phố và khu dân cư.
4.1.4. Nội dung công tác trắc địa trong thi công xây dựng nhà cao tầng và công trình dạng tháp.
4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong thành lập mạng lưới khống chế, bố trí và đo vẽ hoàn công các kết cấu xây dựng và thiết bị công nghệ khi xây dựng công trình công nghiệp - thành phố.
4.2.2. Cùng với các học phần Trắc địa công trình khác rèn luyện khả năng thích ứng với điều kiện làm việc khó khăn trên công trường xây dựng; có tác phong làm việc linh hoạt, sáng tạo, phối hợp làm việc theo nhóm; biết đề xuất các giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Trắc địa công trình công nghiệp - thành phố cung cấp cho sinh viên   những kiến thức về công tác trắc địa trong các giai đoạn khảo sát thiết kế và thi công công trình công nghiệp; công tác trắc địa trong khảo sát thiết kế, quy hoạch và xây dựng thành phố và khu dân cư, công trình nhà cao tầng và công trình cao dạng tháp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khảo sát khu vực xây dựng công trình
công nghiệp - thành phố
	4
	

	1.1
	Lựa chọn khu vực xây dựng công trình công nghiệp
	1
	4.1.1


	1.2
	Thành lập lưới khống chế mặt bằng
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.3
	Thành lập lưới khống chế độ cao 
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.4
	Đo vẽ khu vực xây dựng công trình công nghiệp - thành phố
	1
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 2
	Lưới khống chế thi công công trình
công nghiệp - thành phố
	4
	

	2.1
	Thành lập lưới khống chế thi công theo phương pháp đo góc – cạnh
	1
	4.1.2, 4.2.1

	2.2
	Thành lập lưới khống chế thi công bằng công nghệ định vị vệ tinh
	2
	4.1.2, 4.2.1

	2.3
	Thành lập lưới ô vuông xây dựng
	0.5
	4.1.2, 4.2.1

	2.4
	Thành lập lưới khống chế độ cao thi công 
	0.5
	4.1.2, 4.2.1

	Chương 3
	Công tác bố trí cơ bản trong xây dựng
công trình công nghiệp - thành phố
	6
	

	3.1
	Khái niệm về bố trí công trình
	0.5
	4.1.2, 4.2.1

	3.2
	Lập bản vẽ bố trí công trình
	0.5
	4.1.2, 4.2.1

	3.3
	Các phương pháp bố trí và đánh dấu trục công trình
	1
	4.1.2, 4.2.1

	3.4
	Công tác trắc địa trong thi công cọc móng
	1
	4.1.2, 4.2.1

	3.5
	Bố trí chi tiết móng công trình
	2
	4.1.2, 4.2.1

	3.6
	Chuyển trục bố trí vào trong công trình
	1
	4.1.2, 4.2.1

	Chương 4
	Bố trí các kết cấu xây dựng 
và thiết bị kỹ thuật
	10
	

	4.1
	Công tác trắc địa chuẩn bị cho lắp ráp
	0.5
	4.1.2, 4.2.1

	4.2
	Bố trí hệ cột nhà công nghiệp
	1.5
	4.1.2, 4.2.1

	4.3
	Phương pháp lắp đặt và điều chỉnh vị trí mặt bằng thiết bị công nghiệp
	2
	4.1.2, 4.2.1

	4.4
	Phương pháp lắp đặt và điều chỉnh vị trí độ cao
	2
	4.1.2, 4.2.1

	4.5
	Phương pháp lắp đặt và kiểm tra kết cấu theo phương thẳng đứng
	2
	4.1.2, 4.2.1

	4.6
	Lắp đặt và điều chỉnh đường cần trục cầu
	2
	4.1.2, 4.2.1

	Chương 5
	Công tác trắc địa trong quy hoạch 
và xây dựng thành phố
	5
	

	5.1
	Đặc điểm thành lập lưới khống chế trong xây dựng thành phố
	0.5
	4.1.3, 4.2.1

	5.2
	Đặc điểm đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn khu vực  thành phố
	0.5
	4.1.3, 4.2.1

	5.3
	Thiết kế quy hoạch mặt bằng thành phố 
	1
	4.1.3, 4.2.1

	5.4
	Thiết kế quy hoạch độ cao
	1
	4.1.3, 4.2.1

	5.5
	Chuyển bản thiết kế quy hoạch mặt bằng ra thực địa 
	1
	4.1.3, 4.2.1

	5.6
	Chuyển bản thiết kế quy hoạch độ cao ra thực địa 
	1
	4.1.3, 4.2.1

	Chương 6
	Công tác trắc địa trong xây dựng 
nhà cao tầng và công trình dạng tháp
	9
	

	6.1
	Khái quát về công tác trắc địa trong xây dựng 
nhà cao tầng 
	0.5
	4.1.4, 4.2.1

	6.2
	Công tác trắc địa khi xây dựng phần dưới mặt đất
	1
	4.1.4, 4.2.1

	6.3
	Thành lập cơ sở trắc địa trên mặt bằng móng
	2
	4.1.4, 4.2.1

	6.4
	Chuyển trục và độ cao lên các tầng thi công
	2
	4.1.4, 4.2.1

	6.5
	Bố trí chi tiết trên các tầng
	1
	4.1.4, 4.2.1

	6.6
	Công tác trắc địa trong giai đoạn hoàn thiện công trình
	1
	4.1.4, 4.2.1

	6.7
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình dạng tháp
	1.5
	4.1.4, 4.2.1

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành/Đồ án

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Đồ án 
	Thiết kế lưới khống chế thi công công trình CN
	7
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận các nội dung môn học
- Hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học trên cơ sở vận dụng và nâng cao lý thuyết.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thảo luận trên lớp
- Hoàn thành đầy đủ đồ án môn học được đánh giá kết quả thực hiện
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc)
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học tối thiểu 80%
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài thảo luận được giao
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm đồ án môn học
	Nộp đồ án và được đánh giá đạt
	30%

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	Dự thi kết thúc học phần
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
10.1. Giáo trình 
	[1] Trắc địa công trình công nghiệp - thành phố. Nguyễn Quang Thắng và Trần Viết Tuấn, Nxb Giao thông vận tải - Hà Nội, 2007.
     10.2. Tài liệu tham khảo:

	[2] Trắc địa công trình. Phan Văn Hiến và nnk, nxb Giao thông vận tải - Hà Nội, 2004
[3] TCXDVN 9398: 2012. Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
[4] Surveying with construction applications. Barry F.Kavaanagh. Upper Saddle River, New Jersey. Columbus, Ohio,  2004.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	Chương 1. Khảo sát khu vực xây dựng công trình công nghiệp - thành phố
1.1. Lựa chọn khu vực xây dựng công trình công nghiệp
1.2. Lưới khống chế mặt bằng

1.3. Lưới khống chế độ cao

1.4. Đo vẽ khu vực xây dựng công trình công nghiệp - thành phố
	8



2

2


2


2
	0



0

0


0


0
	0



0

0


0


0




	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Nội dung các mục của Chương 1:
+ Tiết 1.1: trang 5-6
+ Tiết 1.2: trang 6-15
+ Tiết 1.3: trang 15-17
+ Tiết 1.4: trang 17-19.
- Ôn tập:
+ Cần ôn lại nội dung tiết học trước, chẳng hạn khi học tiết 1.2 cần ôn lại tiết 1.1, học tiết 1.3 cần ôn tiết 1.2...;
+ Ôn tập trong tài liệu [2] các nội dung: từ tiết I.1.1 ÷ I.1.7 (tr 7-29) của  chương I;  từ tiết I.2.1 ÷ I.2.4 (tr 26-41)  của chương II.
- Tìm hiểu trong tài liệu [4] các nội dung: 5.4 (tr 137-144) , 5.7 (tr 152-157).

	3,4
	Chương 2. Lưới khống chế thi công công trình công nghiệp - thành phố
2.1. Thành lập lưới khống chế thi công theo phương pháp đo góc - cạnh
2.2. Thành lập lưới khống chế thi công bằng công nghệ GPS
2.3. Thành lập lưới ô vuông xây dựng
2.4. Thành lập lưới khống chế độ cao thi công
	8





2



4




1




1
	0





0



0




0




0
	0





0



0




0




0
	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Nội dung các mục của Chương 2,
+ Tiết 2.1: trang 20-22
+ Tiết 2.2: trang 22-24
+ Tiết 2.3: trang 24-28
+ Tiết 2.4: trang 28-36
+ Tiết 2.5: trang 36-38.
- Ôn tập:
+ Cần ôn lại nội dung tiết học trước, khi học tiết 2.2 cần ôn lại tiết 2.1, học tiết 2.3 cần ôn tiết 2.2...;
+ Ôn tập trong tài liệu [2] các nội dung: từ tiết I.1.2 ÷ I.1.4 (tr 11-21) của  chương I;  từ tiết I.2.2 ÷ I.2.3 (tr 37-41) của chương II; tiết I.3.3 (tr 52-57) của chương III.
- Tìm hiểu trong tài liệu [4] các nội dung: từ 8.2 ÷ 8.10 (tr 263- 286); 9.8, 9.9 (tr 341-351).

	5,6,7
	Chương 3. Công tác bố trí cơ bản trong xây dựng công trình công nghiệp - thành phố
3.1. Khái niệm về bố trí cơ bản
3.2. Lập bản vẽ bố trí công trình

3.3. Các phương pháp bố trí và đánh dấu trục công trình

3.4. Công tác trắc địa trong thi công cọc móng
3.5. Bố trí chi tiết móng công trình
3.5. Bố trí chi tiết móng công trình
3.6. Chuyển các trục bố trí vào bên trong công trình
	12




2

2


2



2

2



1



1
	0




0

0


0



0

0



0



0
	0




0

0


0



0

0



0



0
	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Nội dung các tiết của Chương 3,
+ Tiết 3.1: trang 39-41
+ Tiết 3.2: trang 41-42
+ Tiết 3.3: trang 42-50
+ Tiết 3.4: trang 50-54
+ Tiết 3.5: trang 54-62
+ Tiết 3.6: trang 62-63.
- Ôn tập:
+ Cần ôn lại nội dung tiết học trước, khi học tiết 3.2 cần ôn lại tiết 3.1, học tiết 3.3 cần ôn tiết 3.2...;
+ Ôn tập trong tài liệu [2] các nội dung: từ tiết I.4.1 ÷ I.4.4 (tr 76-83) của  chương IV. 
- Tìm hiểu trong tài liệu [4] các nội dung: 5.6 (tr 147-151); 8.12, 8.13 (tr 291-300).

	8÷12
	Chương 4. Bố trí các kết cấu xây dựng và thiết bị kỹ thuật
4.1. Công tác trắc địa chuẩn bị cho lắp ráp
4.2. Bố trí hệ cột nhà công nghiệp
4.3. Phương pháp lắp đặt và điều chỉnh vị trí mặt bằng thiết bị công nghiệp
4.4. Phương pháp lắp đặt và điều chỉnh vị trí độ cao
4.5. Phương pháp lắp đặt và kiểm tra kết cấu theo phương thẳng đứng
4.6. Lắp đặt và điều chỉnh đường cần trục cầu 
	20
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0


	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Nội dung các mục của Chương 4,
+ Tiết 4.1: trang 64-67
+ Tiết 4.2: trang 67-73
+ Tiết 4.3: trang 73-85
+ Tiết 4.4: trang 85-92
+ Tiết 4.5: trang 92-103
+ Tiết 4.6: trang 108-116
- Ôn tập:
+ Cần ôn lại nội dung tiết học trước, khi học tiết 4.2 cần ôn lại tiết 4.1, học tiết 4.3 cần ôn tiết 4.2...;
+ Ôn tập trong tài liệu [2] các nội dung: từ tiết I.4.4 ÷ I.4.5 ( tr 83-99)  của  chương IV. 
- Tìm hiểu trong tài liệu [4] các nội dung: 3.8 (tr 72-73); 5.6 (tr 147-152); 13.1 (tr 474-476).

	13,14
	Chương 5. Công tác trắc địa trong quy hoạch và xây dựng thành phố
5.1. Đặc điểm thành lập lưới khống chế trong xây dựng thành phố 
5.2. Đặc điểm đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn khu vực thành phố 
5.3. Thiết kế quy hoạch mặt bằng thành phố 
5.4. Thiết kế quy hoạch độ cao
5.5. Chuyển bản thiết kế quy hoạch mặt bằng ra thực địa
5.6. Chuyển bản thiết kế quy hoạch độ cao ra thực địa 
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	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Nội dung các mục của Chương 5,
+ Tiết 5.1: trang 117-122
+ Tiết 5.2: trang 122-125
+ Tiết 5.3: trang 125-129
+ Tiết 5.4: trang 129-132
+ Tiết 5.5: trang 132-137
+ Tiết 5.6: trang 137-139.
- Ôn tập:
+ Cần ôn lại nội dung tiết học trước, khi học tiết 5.2 cần ôn lại tiết 5.1, học tiết 5.3 cần ôn tiết 5.2...;
+ Ôn tập trong tài liệu [2] các nội dung: các tiết I.3.1, I.3.3, I.3.4, I.3.6 (tr 43 -69) của  chương III.
- Tìm hiểu trong tài liệu [4] các nội dung: 12.2 ÷ 12.9 (tr 450- 465).

	15,16

	Chương 6. Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng và công trình
dạng tháp
6.1. Khái quát về công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng
6.2. Công tác trắc địa khi xây dựng phần dưới mặt đất 
6.3. Thành lập cơ sở trắc địa trên mặt bằng móng 
6.3. Thành lập cơ sở trắc địa trên mặt bằng móng 
6.4. Chuyển trục và độ cao lên các tầng thi công 
6.5. Bố trí chi tiết trên các tầng  
6.6. Công tác trắc địa trong giai đoạn hoàn thiện công trình
6.7 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình dạng tháp
	18
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	- Nghiên cứu tài liệu [1]: Nội dung các mục của Chương 6,
+ Tiết 6.1: trang 140-143
+ Tiết 6.2: trang 143-148
+ Tiết 6.3: trang 148-153
+ Tiết 6.4: trang 153-158
+ Tiết 6.5: trang 158-160
+ Tiết 6.6: trang 160-163
+ Tiết 6.7: trang 163-170.
- Ôn tập:
+ Cần ôn lại nội dung tiết học trước, khi học tiết 6.2 cần ôn lại tiết 6.1, học tiết 6.3 cần ôn tiết 6.2...;
+ Ôn tập trong tài liệu [2] các nội dung: các tiết I.1.2, I.1.4 (tr 7-15); I.1.8 (tr 33-35); I.2.3 (tr 37-41); I.4.3, I.4.5 (tr 79-97) của  chương I, II, IV.
- Tìm hiểu trong tài liệu [4] các nội dung: 15.2,15.3 (tr 518-536).
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